
Số GCN ATKT 
& BVMT

Ngày cấp
Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V15-03904 HP-6386 Tàu hút 109.59

 -Công ty TNHH XD và thương mại Hải Minh 
Long
 -Số 04-LK/18D tổ Kiều Sơn, Đằng Lâm, Quận 
Hải An, Hải Phòng

Phương tiện chỉ được phép hoạt động thi công tại một phần gói thầu thi công kè tạm phục vụ san lấp 
và san lấp giai đoạn 1- Đến Cos +3.0 tại Dự án Xuân Cầu theo Gi0ấy chứng nhận đăng ký đầu tư do 
Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp có mã số dự án 2333875823 ngày 06/12/2021 và Hợp đồng 
thi công số 2603/2024/HĐTC/MP-HML giữa Công ty CP đầu tư bất động sản Minh Phương và Công 
ty TNHH XD và TM Hải Minh Long ngày 26/03/2024

00453/25V15 08/04/2025 11/04/2026

2 V34-02335 HD-6779
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1880.5
 -Công ty TNHH TMDV Hùng Mạnh Phát
 -Thôn Nội, Xã Minh Hòa, Thị xã Kinh Môn, Hải 
Dương

 -Khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Gò Đông, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Hải 
Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 1618/GP-UBND ngày 23/08/2013 do UBND TP 
Hải Phòng cấp và công văn số 2390/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải 
Phòng cấp ngày 24/5/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương tiện thủy có gắn máy móc, 
thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố, và
 -Lô số 18 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng 
Sản số 310/GP-STNMT ngày 13/06/2024 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Nam Định cấp cho 
Công ty CPTM&DV Hưng Thịnh và công văn số 509/SNNMT-BKS của Sở Nông Nghiệp và Môi 
Trường tỉnh Nam Định ngày 14/03/2025 về việc phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản.

00950/25V15 10/04/2025 27/08/2025

3 V34-02543 HD-4128
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1533.5

 -Công ty TNHH Dịch vụ vận tải, thương mại 
Thảo Hiền
 -Thôn Vĩnh Xá, xã Thanh Cường, huyện Thanh 
Hà, Hải Dương

 -Khai thác khoáng sản cát tại lô số 18 khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo 
Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 310/GP-STNMT ngày 13/06/2024 do Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường tỉnh Nam Định cấp và công văn số 509/SNNMT-BKS của Sở Nông Nghiệp và Môi Trường 
tỉnh Nam Định ngày 14/03/2025 về việc phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản.

00951/25V15 10/04/2025 19/07/2025

4 V35-01902 NB-8738
Tàu hút (hút và chở 
hàng)

2234.5
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Hoạt động trong vùng nước tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, xã Hải An, huyện Hải  Lăng, tỉnh 
Quảng Trị phục vụ thi công nạo vét dự án “ Đầu tư xây Dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)” theo hợp đồng số 11/2024/HĐTCXD/MTIP-FECON-LH ngày 
26/11/2024, Quyết định số 1550/QĐ-BTNMT ngày 12/06/2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 
và Quyết Định số 159/QĐ-KKT của UBND Tỉnh Quảng Trị ngày 22/12/2022.

00643/25V15 15/04/2025 15/04/2026

5 V35-01629 NB-8688 Tàu hút 89.6
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Hoạt động trong vùng nước tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, xã Hải An, huyện Hải  Lăng, tỉnh 
Quảng Trị phục vụ thi công nạo vét dự án “ Đầu tư xây Dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)” theo hợp đồng số 11/2024/HĐTCXD/MTIP-FECON-LH ngày 
26/11/2024, Quyết định số 1550/QĐ-BTNMT ngày 12/06/2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 
và Quyết Định số 159/QĐ-KKT của UBND Tỉnh Quảng Trị ngày 22/12/2022

01069/25V15 15/04/2025 15/04/2026

6 V35-01808 NB-8919 Tàu hút 103.7
 -Công ty TNHH MTV Long Hải
 -Xóm An Cư, xã Thượng Kiệm, Huyện Kim Sơn, 
Ninh Bình

 -Hoạt động trong vùng nước tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, xã Hải An, huyện Hải  Lăng, tỉnh 
Quảng Trị phục vụ thi công nạo vét dự án “ Đầu tư xây Dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải 
Lăng, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 1)” theo hợp đồng số 11/2024/HĐTCXD/MTIP-FECON-LH ngày 
26/11/2024, Quyết định số 1550/QĐ-BTNMT ngày 12/06/2023 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 
và Quyết Định số 159/QĐ-KKT của UBND Tỉnh Quảng Trị ngày 22/12/2022.

01070/25V15 15/04/2025 20/02/2026

7 V15-03904 HP-6386 Tàu hút 109.59

 -Công ty TNHH XD và thương mại Hải Minh 
Long
 -Số 04-LK/18D tổ Kiều Sơn, Đằng Lâm, Quận 
Hải An, Hải Phòng

 -Tại một phần gói thầu thi công kè tạm phục vụ san lấp và san lấp giai đoạn 1- Đến Cos +3.0 tại Dự 
án Xuân Cầu theo Gấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp có mã 
số dự án 233875823 ngày 06/12/2021 và Hợp đồng thi công 2603/2024/HĐTC/MP-HML giữa Công 
ty CP đầu tư bất động sản Minh Phương và Công ty TNHH XD và TM Hải Minh Long ngày 
26/03/2024.
 -Tại “ Dự án xây dựng hố trung chuyển tuyến đường dẫn phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng 
kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu” theo công văn số 
283/UBND-MT ngày 07/02/2024, công văn số 447/QD-UBND ngày 20/02/2025, công văn 
487/UBND-MT ngày 12/03/2025 của UBND TP Hải Phòng và hợp đồng 312/2025/HĐTC/HML-MP 
ngày 12/03/2025.

01137/25V15 16/04/2025 11/04/2026

8 V15-02740 HP-4295 Tàu hút 1360
 -Công ty TNHH MTV KD KT VLXD Sao Đỏ
 -768B Ngô Gia Tự, P. Thành Tô, Quận Hải An, 
Hải Phòng

 -Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, 
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 13/GP-UBND do 
UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 02/01/2019, hợp đồng thuê phương tiện số 
01/2024/HĐTPT/KSHĐ-MTVSĐ, ngày 01/04/2024 giữa Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải 
Đăng và Công ty TNHH MTV KD KT VLXD Sao Đỏ và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024

01035/25V15 21/04/2025 05/04/2026

TT

(Tính từ 01/04/2025 đến 30/04/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị
Số Đăng 

kiểm
Số ĐKHC Kiểu và công dụng

Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



9 V29-02679 HN-1999 Tàu hút 120.11
 -Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân
 -106 ngõ Hoàng, Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế, 
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 -Hạng mục nạo vét luồng tàu, khu nước trước bến và vũng quay tàu theo hợp đồng 32/2020/HĐEPC-
EVNPMB2 ngày 11/7/2020 giữa BQL dự án điện 2 và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 
Phú Xuân – Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương – Công ty CP tư vấn xây dựng công trình 
thủy; quyết định số 07/QĐ-CVHHQB của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình về việc phê duyệt phương 
án bảo đảm an toàn hàng hải (sửa đổi, bổ sung) và biên bản thương thảo phụ lục hợp đồng ngày 
03/4/2025; phụ lục hợp đồng số 02/2025/PLHĐ ngày 16/4/2025 về việc điều chỉnh thời gian và tiến 
độ thực hiện hợp đồng (có hạn hiệu lực đến 30/09/2025).

01237/25V15 25/04/2025 30/09/2025

10 V19-02223 PT-2806
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

342
Công ty TNHH Anh Khoa
Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ 

74/GP-UBND; 16/11/2025; Lòng sông Hồng, xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ 00280/25V19 03/04/2025 16/11/2025

11 V22-00163 TQ-1115 Tàu hút (chỉ hút cát) 11.2
Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

17/GP-UBND; 17/4/2028; Lòng sông Lô thuộc xã An Khang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 01051/24V19 10/04/2025 06/01/2026

12 S24-00065  LK-0063
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

50.4
Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Lào Cai

533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00300/25V19 10/04/2025 10/04/2026

13 S24-00195  LK-0064
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

61.6
Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Lào Cai

533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00301/25V19 10/04/2025 10/04/2026

14 V24-00025  LK-1002
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

98.1
Doanh nghiệp tư nhân Cường Tuấn
Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Lào Cai

533/GP-UBND; 24/02/2036; Sông Hồng thuộc phường Xuân Tăng, phường Bình Minh, TP Lào Cai, 
Lào Cai

00299/25V19 17/04/2025 17/04/2026

15 V19-02302 PT-2897 Tàu hút (chỉ hút cát) 60.8 Công ty TNHH Quý Viên 36/GP-UBND; 23/11/2026; Lòng sông Đà xã Đoan Hạ, huyện Thanh thủy, Phú Thọ 00319/25V19 23/04/2025 24/04/2026

16 V33-01331  HN-2243
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

547.85
Công ty cổ phần Quảng Tây
Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

02/GP-UBND; 23/6/2028
Mỏ cát bãi nổi sông hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

00816/24V19 25/04/2025 31/03/2026

17 V33-01333 HN-2242
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

350
Công ty cổ phần Quảng Tây
Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

02/GP-UBND; 23/6/2028
Mỏ cát bãi nổi sông hồng, Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

00806/24V19 25/04/2025 25/04/2026

18 V15-02886 HP-4355
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1613.8
Công ty cổ phần xây dựng FS
18/65/139 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, thành 
phố Hải Phòng

Mỏ cát khu vực Gò Đông, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy phép 
khai thác khoáng sản số 1618/GP-UBND ngày 23/08/2013 của UBND thành phố Hải Phòng

00175/25V34 10/04/2025 10/04/2026

19 V84-03420 TV-4985
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1618.94
Võ Quốc Thanh/ Khóm 1, Phường 3, TP. Trà 
Vinh, Trà Vinh

1. Dự án:  Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc -  Cần Thơ – 
Sóc Trăng giai đoạn 1 và cầu Đại Ngãi
Địa điểm:  Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.4 thuộc khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 2. Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/B1.4/HĐNT-CC1.CNST-PĐ giữa Chi nhánh Tổng Công ty xây 
dựng số 1 –CTCP  tại tỉnh Sóc Trăng và Công ty cổ phần xây dựng – thương mại và đầu tư Phước 
Điền
- Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 01/HĐKT/2025/PĐ-VQT giữa  Công ty cổ phần xây dựng – 
thương mại và đầu tư Phước Điền và Võ Quốc Thanh

02727/24V63 11/04/2025 11/04/2026

20 V15-02769 HP-4230
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1762
Công ty CP ĐT và XD Thiên Long/ Số 164K, 
Đường Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Quận Lê Chân, 
Hải Phòng

1. Dự án:  Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc -  Cần Thơ – 
Sóc Trăng giai đoạn 1 và cầu Đại Ngãi
Địa điểm:  Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.4 thuộc khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 2. Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/B1.4/HĐNT-CC1.CNST-PĐ giữa Chi nhánh Tổng Công ty xây 
dựng số 1 –CTCP  tại tỉnh Sóc Trăng và Công ty cổ phần xây dựng – thương mại và đầu tư Phước 
Điền
- Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 02/HĐKT/2025/PĐ-TL giữa  Công ty cổ phần xây dựng – 
thương mại và đầu tư Phước Điền và  Công ty CP ĐT và  XD Thiên Long

00732/25V63 18/04/2025 18/04/2026

21 V34-02633 HD-3027
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1259.09
Nguyễn Hữu Thuyên/ Xóm Mới, Xã Hồng Lạc, 
Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

1. Dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 
(Dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau) 
Địa điểm khu vực biển: Tại Tiểu khu B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng.
 2. Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 02/HĐKT/2024/VNCN-CNST/NHT giữa Chi nhánh Sốc 
Trăng -  Công ty CP ĐT XD Và KT VNCV E&C và Nguyễn Hữu Thuyên.

00679/25V63 28/04/2025 28/04/2026

22 V71-09395 BTr-7402
Tàu hút( chỉ hút cát 
và chở cát)

468.5
Nguyễn Văn Tư
ấp 6, xã Thạnh Phú  Đông,  huyện Giồng Trôm, 
Bến Tre

Chi nhánh Bến Tre-CTCP Xây Dựng và lắp máy Trung Nam, Công văn số 08/025/CV/THF&C ngày 
31/03/2025, số giấy 939/SNNMT-QLTNB ngày 02/04/2025, thời gian khai thác 12 tháng kể từ ngày 
07/12/2024.

00375/25V71 29/04/2025 29/04/2026

23 V29-03463
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

76.65 Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Hồng Hà Nội

- Khai thác cát xây dựng tại hồ chứa nước công trình thủy điện Krông H'Năng
- Số GP khai thác: 22/GP-UBND ngày 27 tháng 1 năm 2022 UBND tỉnh Đắk Lắk
- Thời hạn khai thác: 27/01/2027 
- Vị trí mỏ: Hồ chứa nước thủy công trình thủy điện Krông H'Năng xã Cư Prao, huyện M'Đrắk, tỉnh 
Đắk Lắk và xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

00275/25V79 22/04/2025 22/07/2025

24 V48-00049 ÐNô-0024
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

169
Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản 
Phước Lộc

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 4
- Số GP khai thác: 16/GP-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 30/06/2034 
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00167/25V79 03/04/2025 07/04/2026



25 V50-06311 SG-8147 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025  

00228/25V84 02/04/2025 08/04/2026

26 V50-06313 SG-8149 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025  

00224/25V84 02/04/2025 08/04/2026

27 V50-06545 SG-8150 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025  

00225/25V84 02/04/2025 08/04/2026

28 V50-06603 SG-8132 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025  

00226/25V84 02/04/2025 08/04/2026

29 V50-06547 SG-8133 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025  

00223/25V84 02/04/2025 08/04/2026

30 V50-06546 SG-8151 Có động cơ/ Tàu hút 1224.9
Công ty TNHH MTV CTTC NH Sài Gòn Thương 
Tín, 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tại Tiểu khu 
B1.1 thuộc khu B1 vùng biển tỉnh Sóc Trăng; theo quyết định số 563/QB-BTNMT ngày 25/2/2025; 
có thời hạn đến hết ngày 15/11/2025 

00227/25V84 02/04/2025 08/04/2026

31 V64-14373 VL-15602 Có động cơ/ Tàu hút 228
Công ty TNHH Mekong Ecolodge, số 269, tổ 5, 
ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, Thị xã Bình Minh, 
Vĩnh Long

Tên mỏ: MS03, MS06. Dự án: Khai thác mỏ cát MS03 thuộc khu 4 của quy hoạch, đoạn thuộc địa 
phận xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số giấy phép 985/SNNMT-NKSB

00274/25V84 28/04/2025 07/11/2025


